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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

–––––––––––––––

Bản án số: 125/2023/HS-PT
Ngày: 03/8/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Trọng Danh
Các Thẩm phán: Ông Phan Vĩnh Chuyển

Ông Trần Minh Long
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Lâm Vũ – Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm sát viên.
Ngày 03 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 99/2023/TLPT-HS
ngày 10 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Quốc H do có kháng cáo của bị
cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2023/HS-ST ngày 28 tháng 3
năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Bị cáo kháng cáo: NGUYỄN QUỐC H, sinh ngày: 15/7/1998 tại Đà Nẵng;
Nơi ĐKTT: Tổ 07, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố
Đà Nẵng; Nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh;
giới Th: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (Không rõ) và bà
Phạm Thị B (Còn sống). Bị cáo là con thứ 02 trong gia đình có 02 anh em. Bị cáo có
vợ tên Nguyễn Thị H và 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2018 và nhỏ nhất sinh
năm 2020. Tiền án, tiền sư: Không. Nhân thân: không.

Bị cáo hiện đang tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).
- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Quốc H: là mẹ ruột của bị cáo

Bà Nguyễn Thị B sinh năm 1970. Nơi cư trú: Tổ 7, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Có mặt tại phiên tòa)
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- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc H: Luật sư Nguyễn Thành Đ,
Thuộc đoàn luật sư TP Đà Nẵng. Bào chữa theo yêu cầu của bị cáo, (Có mặt tại
phiên tòa).

- Bị hại kháng cáo: Ông Trần H Phi, sinh năm 1963. HKTT: Tổ 4, phường
Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk. Trú tại Thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, (Có mặt tại phiên tòa).

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: ông Nguyễn Công T
sinh năm 1995 và bà Trần Thị H sinh năm 1993 - Luật sư Công ty hợp danh FDVN
thuộc đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng (Bà H Có mặt, ông T vắng mặt).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
+ Ông Phạm Văn T, sinh năm 1970. Địa chỉ: Thôn Hưởng Phước, xã Hòa

Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Có mặt tại phiên tòa).
+ Ông Phạm Viết H, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn Hưởng Phước, xã Hòa

Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Có mặt tại phiên tòa).
+ Ông Nguyễn Phạm L, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn Hưởng Phước, Xã Hòa

Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Có mặt tại phiên tòa).
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng

cáo, kháng nghị: Ông Đoàn Văn Vũ - Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 15/5/2022, ông Trần H Phi đang làm tại vườn
trồng cây ăn quả, cây cảnh cho anh Đoàn Văn Vũ tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì thấy đàn bò của ông Phạm Văn T vào khu vực đất
trồng cây ăn quả, cây cảnh của mình để ăn. Thấy vậy, ông Phi cầm một cây rựa trên
tay ném về phía đàn bò của T.

Lúc này, T đang trú mưa gần đó thì Phạm Viết H đang ở nhà của Nguyễn
Phạm L cùng với Nguyễn Quốc H cùng trú tại thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng gọi điện thoại cho T nói lùa bò về sớm để nH thì T
nói là đang lùa bò nên chưa về được. Khi trời hết mưa, thấy đàn bò của mình vào rẫy
của ông Phi nên T đi vào vườn lùa bò ra ngoài thì ông Phi nói “Mày lùa bò ra chớ để
phá rẫy thì tạo đền chết”. Khi đang lùa bò T thấy chân sau bên trái của một con bò
cái và hông của một con bò nhỏ bị thương, T hỏi ông Phi “Mày chặt bò tao phải
không?” thì ông Phi nói “Bò của mày vô vườn tao chặt đó” thì T tiếp tục lùa bò đi ra
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ngoài.
H thấy ông T lùa bò về lâu nên rủ L, H chạy đến chỗ ông T để giúp ông T lùa

bò về thì cả hai đồng ý. Khi đến nơi thì ông T đi vào vườn nói chuyện với ông Phi
còn H, H, L đứng ngoài trông bò. Thấy ông T vào vườn lâu nên H rủ H, L vào vườn
xem. Lúc này, L đi xung quanh vườn để xem cây hoa ngũ sắc, còn H đi đến chỗ T
và ông Phi đang chỉ chỗ bò phá, H ngồi gần đó bấm điện thoại. Tại đây, trong lúc
nói chuyện cãi nhau. H thấy vậy liền đứng dậy, nhặt cây gỗ trong vườn hình tròn,
dài 90 cm, đường kính 11cm cầm trên tay trái đánh 01 cái trúng vào sườn bên trái
ông Phi, làm ông Phi ngã xuống đất. Sau đó T can ngăn và yêu cầu H, L, H về, còn
ông Phi nằm một lúc đi vào chòi và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Qua
làm việc Nguyễn Quốc H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 123/Tgt ngày 14/6/2022
của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng kết luận thương tích của ông Trần H Phi tỷ lệ tổn
thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 23%.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số: 1546/KLGĐ ngày 26/8/2022
của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung kết luận đối với Nguyễn Quốc
H như sau:

Trước thời điểm gây án: Hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển
hành vi.

* Tại thời điểm gây án: Hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều
khiển hành vi.

* Thời điểm hiện tại: Hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều
khiển hành vi.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2023/HSST ngày 28/3/2023 của Tòa án
nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
- Căn cứ: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng

tù. Thời hạn tù được Th từ ngày bắt giam thi hành án.
Ngoài ra, Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và

quyền kháng cáo.
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Ngày 05/4/2023 bị cáo Nguyễn Quốc H có đơn kháng cáo với nội dung: Án
sơ thẩm xử nặng, xin cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án
treo hoặc cải tạo không giam giữ cho bị cáo.

Ngày 11/4/2023 người bị hại ông Trần H Phi kháng cáo với nội dung: Kháng
cáo phần trách nhiệm hình sự của bản án sơ thẩm vì bỏ lọt tội phạm đối với ông
Phạm Văn T, Phạm Viết H, Nguyễn Phạm L.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về việc

giải quyết vụ án như sau: Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã
xét xử bị cáo Nguyễn Quốc H về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 255
Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật. Xét mức án 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng
tù mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Quốc H là phù hợp, không nặng.
Đồng thời tại phiên Tòa hôm nay bị cáo không bổ sung thêm tình tiết gì mới. Do đó,
đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc H,
giữ nguyên án sơ thẩm. Đối với kháng cáo của người bị hại cho rằng cấp sơ thẩm bỏ
lọt tội phạm đối với ông Phạm Văn T, Phạm Viết H, Nguyễn Phạm L là không đủ cơ
sở, do đó đề nghị không chấp nhận kháng cáo của người bị hại ông Trần H Phi.

- Bị cáo Nguyễn Quốc H giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và xin Hội đồng
xét xử xem xét cho bị cáo.

- Bị hại ông Trần H Phi giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và đề nghị Hội
đồng xét xử xem xét.

- Quan điểm bào chữa của luật sư Nguyễn Thành Đá cho bị cáo Nguyễn Quốc
H như sau: Thống nhất về tội danh, điểm khoản và Điều luật mà Tòa án cấp sơ thẩm
đã xét xử đối với bị cáo nên không có tranh luận về nội dung này; Tuy nhiên, luật sư
cho rằng khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có
phần nghiêm khắc, bởi lẽ bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án,
tiền sự, có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi
của mình, hoàn cảnh gia đình khó khắn, con còn nhỏ bệnh tật, vợ bị cáo cũng bị
bệnh và thường xuyên bỏ nhà đi. Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét
cho bị cáo thể hiện Th nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

- Quan điểm của luật sư bà Trần Thị H - Luật sư Công ty hợp danh FDVn
thuộc đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho ông Trần H Phi là người bị hại trình bày: Luật sư H cho rằng cơ quan điều tra
chưa làm rõ dữ liệu cuộc gọi giữa ông T và H để xác định ông T có chủ động liên
lạc cho H hay không và bắt nguồn của sự việc là bò ông T đi vào vườn ông Phi, ông
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T có nói với ông Phi “mày coi chừng đó biết tay tao” thể hiện động cơ của ông T
ngay từ đầu. Đồng thời lời khai của L, H và một số người làm chứng có sự mâu
thuẫn, khác nhau do đó những lời khai của họ không có đủ cơ sở làm chứng cứ. Yêu
cầu hủy một phần Bản án số 29/2023/HSST ngày 28/3/2023 của Tòa án nhân dân
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về phần trách nhiệm hình sự; Trả hồ sơ cho cơ
quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý về hành vi có dấu hiệu đồng phạm về tội “Cố
ý gây thương tích” của ông Phạm Văn T (chủ mưu, cầm đầu), Phạm Viết H, Nguyễn
Phạm L.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các T liệu, kết luận giám định, các chứng

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 15/5/2022, ông Trần H Phi đang làm tại vườn
trồng cây ăn quả, cây cảnh cho anh Đoàn Văn Vũ tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì thấy đàn bò của ông Phạm Văn T vào khu vực đất
trồng cây ăn quả, cây cảnh của mình để ăn. Thấy vậy, ông Phi cầm một cây rựa trên
tay ném về phía đàn bò của T. Ông T lúc đó đang trú mưa, khi thấy đàn bò của mình
vào vườn thì đi lùa về và phát hiện bò của mình bị thương. Đồng thời H, L, H lúc
này chạy xe lên tìm ông T để về nH sớm. Trong lúc ông T và Phi đang nói chuyện
qua lại về việc bò vào vườn thì H, L, H đứng ngoài trông bò, do chờ lâu nên đi vào
xem, khi đang thấy ông Phi và ông T tranh cãi qua lại thì H liền đứng dậy, nhặt cây
gỗ trong vườn hình tròn, dài 90 cm, đường kính 11cm cầm trên tay trái đánh 01 cái
trúng vào sườn bên trái ông Phi, làm ông Phi ngã xuống đất. T can ngăn và yêu cầu
H, L, H về, còn ông Phi nằm một lúc đi vào chòi và được gia đình đưa đi cấp cứu tại
Bệnh viện.

H quả Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 123/Tgt ngày
14/6/2022 của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng kết luận ông Trần H Phi có tỷ lệ tổn
thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 23%.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội: “Cố ý gây thương tích” theo
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo
hoặc cải tạo không giam giữ, HĐXX nhận định như sau: Hành vi của bị cáo là nguy
hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của công dân. Nguyên nhân dẫn đến
việc gây thương tích cho bị hại là ý thức chấp hành pháp luật kém, xem thường pháp
luật, xem thường sức khỏe của người khác, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa ông T và ông
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Phi mà bị cáo có hành vi sử dụng vũ lực với người khác. Bản án sơ thẩm cũng đã
đánh giá đầy đủ Th chất, mức độ hành vi phạm tội, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng theo quy định pháp luật. Tại phiên
tòa giai đoạn phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, Hội đồng
xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà cần giữ nguyên quyết định về hình
phạt của Bản án sơ thẩm là phù hợp.

[3] Xét kháng cáo của bị hại yêu cầu hủy một phần bản án sơ thẩm và trả hồ
sơ để điều tra, xử lý hành vi của T, H, L vì cho rằng ông Phạm Văn T, Phạm Viết H,
Nguyễn Phạm L là đồng phạm của Nguyễn Quốc H về tội “Cố ý gây thương tích”,
HĐXX nhận định như sau: H, L, H mục đích đến tìm ông T là giúp ông T lùa bò về
để đi nH. Ông T đi vào vườn nói chuyện với ông Phi thì H, L, H đi theo vào nhưng
không có ý định để đánh ông Phi. Việc H dùng khúc gỗ đánh ông Phi là do H tự
thực hiện. Việc ông Phi trình bày ông T là người chủ mưu, gọi điện, lên kế hoạch
đánh ông Phi, giả vờ nói chuyện với ông Phi để ông không đề phòng rồi H đánh ông
Phi là không có cơ sở và H, L, H, T không thừa nhận. Vì thế không có cơ sở cho
rằng ông Phạm Văn T là chủ mưu, Nguyễn Phạm L, Phạm Viết H là đồng phạm của
Nguyễn Quốc H trong vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo
của bị hại là phù hợp.

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Do không được chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo Nguyễn Quốc H phải
chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc H và bị hại ông Trần H

Phi, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.
Căn cứ: Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, q, s, p khoản 1, khoản

2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý

gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù Th từ ngày bắt giam thi hành án.
2. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.
Bị cáo Nguyễn Quốc H phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Vụ Giám đốc kiểm tra 1;
- VKSND huyện Hòa Vang;
- Công an huyện Hòa Vang;
- HSNV - Công an TP Đà Nẵng;
- TAND huyện Hòa Vang;
- THA DS huyện Hòa Vang;
- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng;
- Bị cáo;
- Lưu: HS; HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Bùi Trọng Danh

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
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Các Thẩm phán

Trần Minh Long

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Bùi Trọng Danh
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Nguyễn Quốc H: 15/7/1998. Học 7/12. Cha không biết. Chưa bị xét xử. Đồng y
luật sư đá bào chữa .

Trần H Phi: 1963. HKTT: Tổ dân phố 4, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ,
Daklak.

Luật sư Trần Thị H:

Bà Nguyễn Thị Bình. Bị cáo H bị thần kinh, có đượng hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bị hại ông Trần H Phi: ông trình bày 3 người này L, H, H là được ông T dẫn lên
đánh tôi. Tôi với ông T cãi nhau có mâu thuẫn.

Bà Bình: Yêu cầu xét xử luôn.

Vks có ý kiến: Xét vài trò T, H, L vai trò của những người này đề nghị hoãn
phiên tòa


